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	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	Chủ đề 1

Chuyển động, vận tốc
	- Công thức tính vận tốc.

- Đơn vị vận tốc
	- Lấy được ví dụ về chuyển động và đứng yên.
	
	- Vận dụng được công thức 
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 vào giải bài tập.
	

	Số câu hỏi
	Câu1b
	Câu 1a
	
	Câu  2
	2

	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	2,5
	4,5(45%)

	Chủ đề 2

Lực
	Nhận biết được các lực ma sát trong thực tế.
	
	- Nhận biết được các yếu tố của lực.

- Biết biểu diễn lực
	
	

	Số câu hỏi
	Câu  3a
	
	Câu  3b
	
	1

	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	2,0(20%)

	Chủ đề 3

Áp suất
	
	So sánh được sự chuyền áp suất chất rắn với áp suất chất lỏng và chất khí.
	- Vận dụng được công thức 
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 vào giải bài tập.
	
	

	Số câu  hỏi
	
	Câu 4
	Câu 5
	
	2

	Số điểm
	
	2,0
	1,5
	
	3,5

	TS Câu hỏi
	1
	1,5
	1,5
	1
	10,0

	TS Điểm
	2,0( 20%)
	3,0( 30%)
	2,5 ( 25%)
	2,5( 25%)
	(100%)
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(Đề này gồm 5 câu, 1 trang)


Câu 1(1,5 điểm)

Đứng yên là gì? Lấy ví dụ về đứng yên.

Câu 2.( 2 điểm). 

Hai người cùng đi xe đạp từ A đến B. Sau 2 phút người thứ nhất đi được quãng đường 600m. Người thứ hai đi quãng đường 7,2km hết 0,5 giờ.
a)Tính vận tốc của mỗi người?

b) Nếu đi ngược chiều thì sau 25 phút hai gặp nhau. Tính quãng đường AB?

Câu 3. ( 1,5 điểm).  Khi nào suất hiện lực ma sát lăn, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ?

Câu 4.( 1,5 điểm). 
Nêu tác dụng của hai lực cân bằng? Biểu diễn các véc tơ lực tác dụng vào quả cầu được treo đứng yên vào sợi dây. Biết trọng lượng của quả cầu là 30N. Tỉ xích 1cm ứng với 10N
Câu 5 ( 3 điểm ).  
Một bình hình trụ có tiết diện đáy s = 30cm2. Đựng nước tới độ cao 40cm. Trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3. Tính:

     a. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình.

     b. Tính áp lực của nước tác dụng lên đáy bình.

--------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------
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( Hướng dẫn gồm 5 câu, 1 trang)


                                                    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	- Đứng là khi vị trí của vật không thay đổi theo thời gian so với vật mốc.
	0,5 điểm

	
	- Lấy được ví dụ về đứng yên
	1 điểm


	2
(2,5 điểm)
	a

	
	+ Tóm tắt đủ, đúng
	0,25 điểm

	
	+ Tính vận tốc của mỗi người:
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	1,5 điểm

	
	b. 

	
	Quãng đường AB là:


[image: image6.wmf]1212

.()1500.(54)1350013,5

SSStvvmkm

=+=+=+==

                   
	0,75điểm

	3
(1,5 điểm)
	Lực ma sát trượt suất hiện khi có vật trượt trên bề mặt vật khác.
	0,5điểm

	
	Lực ma sát lănt suất hiện khi có vật lăn trên bề mặt vật khác.
	 0,5điểm

	
	Lực ma sát nghi suất hiện khi có lực tác dụng vào vật mà vật vẫn đứng yên.
	0,5điểm

	4
(2,0 điểm)
	Tác dụng của hai lực cân bằng : 

- Vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên.

- Vật đang chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng đều.
	0,5điểm

	
	- Biểu diễn đúng mỗi véc tơ lực
	0,75điểm

	5
(2,5 điểm)
	a.  

	
	Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:
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	1,5 điểm

	
	b. 

	
	Áp lực của nước ép lên đáy bình là:


[image: image8.wmf].4000.0,00312

F

pFPsN

S

=Þ===


	1 điểm
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